THƯỢNG THƯ ĐẠI HÀNH KHIỂN TRẦN BANG CẨN 

QUA DI TÍCH, LỄ HỘI TẠI LÀNG VĨNH LỘC
                                    


         NNC. TẠ ĐÌNH HÀ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình

Tại làng Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có một ngôi điện thờ thần thành hoàng Trần Bang Cẩn. Theo gia phả chữ Hán còn lưu giữ thì làng Vĩnh Lộc có từ thời hậu Trần, nghĩa là từ khi thành lập cho đến nay đã gần 700 năm, dưới thời vua Trần Minh Tông (1314-1357). Lúc ấy làng Vĩnh Lộc có tên là Ấp Thị Lang. Sau khi vị Thượng thư Đại Hành Khiển Trần Bang Cẩn thuộc dòng dõi vua Trần là người có công đánh dẹp giặc Lồi (Chiêm Thành), chiêu dân lập ấp “Bình lồi gia vương Trần Hành Khiển Đại Vương Tôn thần” quy tiên, để tỏ lòng biết ơn vị chủ soái kiêm chủ điền trang, thái ấp của mình đã có công lao to lớn đối với quê hương, đất nước, dân làng lập điện thờ và tôn ngài là thần Thành hoàng từ thời Hồng Đức năm Quý Mẹo (1403). Dưới thời Lê, điện thần Thành hoàng thuộc làng Vĩnh Khang. Thời Nguyễn đổi tên thành làng Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thần Thành hoàng làng Vĩnh Lộc thờ vị Thượng thư Đại Hành Khiển Trần Bang Cẩn, vị tướng kiêm chủ điền trang của hai giáp Đông, Đoài. Người có công đánh dẹp, bình định, trấn an biên giới phía Nam Đại Việt lúc bấy giờ cũng như trong việc chiêu dụ dân, hướng dẫn dân khai khẩn đất đai, mở mang cương vực phía Nam hạ lưu sông Gianh, tạo lập làng, bản. Vị thần Thành hoàng là người có công lớn đối với dân làng, vì thế qua các triều đại phong kiến về sau đều truy tặng và phong sắc nhiều lần.

Theo thời gian, qua nhiều đời, các thế hệ trong làng không ngừng sinh sôi, phát triển; đến năm 1815, điện được xây dựng hoàn chỉnh như ngày nay. Thời Trần, Trần Bang Cẩn là Thượng thư Đại Hành Khiển, được vua Trần hết lòng ca ngợi: “Trần Bang Cẩn là Thượng thư Đại Hành Khiển tả bộc xạ, là người chính thực, giữ gìn, giản dị, điềm tĩnh, không xa hoa”1. Khi ngài còn sống được vua Trần ban cho bức tượng vẽ và bài thơ ca ngợi:

“Hình dạng cốt cách nại đông hàn,

Tướng mạo đình đình diệc khả khan.

Phong lưu nhất đoạn hồn miêu tận.

Tâm lý nan miêu cánh cánh đan”.

Dịch:

“Hình dạng cốt cách tựa cây thông,

Tướng mạo nghiêm trang cũng đáng trông

Mọi vẻ phong lưu tô được hết.

Khôn tô choi chói tấm son lòng”2.

Thần Thành hoàng Thượng thư Trần Bang Cẩn làng Vĩnh Lộc có công trong công cuộc đánh dẹp giặc Lồi (Chiêm Thành). Ngài vốn là dòng dõi con em vua Trần “Thời Trần việc cai quản các lộ Nghệ An, Thanh Hóa được giao cho con em vua”3. Đời vua Trần Minh Tông vâng lệnh triều đình, ngài mang quân vào phía Nam của Đại Việt, lập nhiều chiến công hiển hách được triều đình tin dùng. Văn tế Thành hoàng làng Vĩnh Lộc ghi:

“Cung duy tôn thần

Gương oanh liệt sáng soi kim cổ

Tiếng anh hùng vang dội non sông

Chí mở mang đất nước an dân

Công khai phá mở mang giang sơn phong thổ

Nguyên thế hệ vốn dòng ngọc phổ

Dòng dõi vua Trần tài độ cả hơn

Trần Hành Khiển quyền cao chức trọng

Cờ nghĩa khí khởi hành từ đất Bắc

Đánh giặc Lồi giết lũ xâm lăng

Khi yên giặc dạo xem phong cảnh cũ

Dấu địa linh nhân kiệt hãy còn đây

Hình thủy diệu, sơn triều đều hiện đó”…

Nhân dân làng Vĩnh Lộc và trong vùng ca ngợi công đức của ngài, sông núi đất đai làng mạc ngài lập nên thể hiện ở ba chữ trước cổng điện thờ: “Sơn, hà, thọ” (Sông núi muôn thuở). Và hai câu đối hai bên cổng trước điện: 

“Nguy ngập thất công bát trụ kình

Đảng bình vương đạc trùng môn hoát”

Rạng rỡ uy nghi là công lao anh tài của ngài.

Cửa điện rộng mở tự do ai vào thì vào)

Điện Thành hoàng Vĩnh Lộc là một quần thể di tích được xây dựng khá công phu, kiến trúc gọn, đẹp, phối trí hài hòa từ cổng, sân ngoài, sân trong, bình phong, tiền điện, hậu điện, miếu tả, miếu hữu, bàn thờ tả, bàn thờ hữu, hoành phi, câu đối, bố trí theo lối đối xứng. Tất cả các đồ án họa tiết trang trí hoa văn, chạm khắc, đắp nổi, khắc chìm, vẽ màu đều tập trung thể hiện sự tôn nghiêm của nơi thờ tự vị thành hoàng đã trở thành thần linh, biểu tượng của đấng tối cao gắn với đất trời, muôn loài, muôn vật trong vũ trụ, giữa con người với cỏ cây sông nước. Hình tượng con rồng được thể hiện ở mọi góc độ, rồng nhìn chính diện, nhìn nghiêng, rồng bay từ trên trời xuống, từ dưới đất lên, lưỡng long chầu nguyệt, rồng phun nước, cá gáy vượt vũ môn, đầu rồng nâng góc mái điện… thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời, bàn tay tài hoa của nghệ nhân xây dựng điện.

Sự hiện diện của điện Thành hoàng Vĩnh Lộc là bằng chứng một thời về sự mở rộng bờ cõi phương Nam, khai phá đất đai của Đại Việt từ thưở nhà Trần: “Nghĩa kỳ sơ khởi, Bình Lồi phân dược hạ chi lao” (Cờ nghĩa khí hành khởi từ đất Bắc, đuổi Chiêm Thành dẹp giặc xâm lăng). Trong điện còn có những câu: “Hoàn định gia tộc hữu thổ địa hữu nhân dân”. (Đánh giặc xong yên ổn có đất đai và nhân dân), hay “Triệu tặc sơ niên khai sử địa” (Đất này ngài khai thác để lại đời đời).

 Nghiên cứu về vị thần Thành hoàng Trần Bang Cẩn của làng Vĩnh Lộc cuối đời Trần, chúng ta thấy được sự đan xen nhiều yếu tố trong sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng dân gian, trong sự ghi chép lịch sử bằng dấu vết văn bản, trong chính sử và trong những hiện vật được bảo tồn trong dân gian. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn phải tìm hiểu về một con người: cuộc đời, sự nghiệp. Một điều ghi nhận là Thượng thư Đại Hành Khiển thuộc dòng tộc vua Trần, là một võ tướng có công đầu khai sơn, phá thạch, lập ấp an dân. Ngài cũng là vị ân nhân đã mở đường đưa dân vào vùng đất mới (hai châu Ô, Lý vuông nghìn dặm) hướng dẫn giúp dân có cuộc sống ổn định dần, ngài đã được dân làng tôn thờ. Ngài trở thành vị thần cố kết nhân tâm, quy tụ lòng người, ngài đã góp phần xứng đáng vào lịch sử giữ nước và mở mang bờ cõi về phía Nam của Đại Việt lúc bấy giờ, một nhu cầu của lịch sử phát triển. Ngài đã cùng dân tạo lập cuộc sống ban đầu ở vùng đất còn đầy sơn lam chướng khí. Vùng châu thổ hạ lưu sông Gianh nói chung, có nhiều đoàn quân Nam tiến vào thời nhà Trần, trong đó tại làng Vĩnh Lộc nơi ghi dấu chân ngài và đoàn quân của ngài tiến quân giữ nước mở mang bờ cõi, lập ấp an dân và là nơi có điện thờ, có lăng mộ của ngài. Với tấm lòng ngưỡng mộ công đức của vị Thành hoàng và các bậc tiền nhân với phong tục tập quán cổ truyền: “Uống nước nhớ nguồn”, “Cương thổ tái hoang lập ấp. Điện yên hồng chí trạch”, “Chí mở mang đất nước nhân dân, công khai thác giang sơn phong thổ”. Nên “Nhớ ngày xưa tới tiết khai xuân, khắp thôn dân kính dâng lễ vật” (Trích chúc văn). Do công lao của ngài, những đóng góp to lớn của ngài, các triều đại phong kiến gia phong với các tước vị: Bản thổ Bình Lồi (dẹp giặc Chiêm Thành); Gia vương Trần Hành Khiển tăng Vĩnh Lộc Thành hoàng, Gia tăng chính trực hữu thiện đôn ngưng. Dục bảo Trung hưng tôn thần…

Theo Đại Việt sử ký toàn thư và gia phả chữ Hán còn lại của các dòng họ trong làng Vĩnh Lộc thì làng Vĩnh Lộc hình thành cách đây gần 700 năm, từ khi Thành hoàng Trần Bang Cẩn cùng các vị thần dẫn đầu đoàn quân đánh dẹp giặc Chiêm Thành lập ấp Thị Lang hai giáp Đông - Đoài (thuộc đất của 2 xã Quảng Lộc và Quảng Hòa, ven 2 bờ Bắc Nam của sông Hòa Giang) dưới thời vua Trần Minh Tông, gia phả Nguyễn tộc ghi “Đệ nhất tổ Nguyễn Chiêm…”.

Cụ Nguyễn Chiêm quê ở Thanh Ba ngoại, làm chức tá phó quan, sung chức Đốc vận lương, đi theo ông Hành Khiển Trần Bang Cẩn vào Quảng Bình đánh giặc Chiêm Thành, rồi ở lại khai khẩn đất hoang, lập nên Ấp Thị Lang với giáp Đông, giáp Đoài từ đời Minh Tông (1314-1357).

Làng Vĩnh Lộc thời ông Trần Bang Cẩn là Thành hoàng và tôn tổ họ Nguyễn làm thần khai khẩn, xây dựng nên ấp Thị Lang sau này đổi thành Vĩnh Khang, rồi thành Vĩnh Lộc… ông Nguyễn Chiêm được vua Khải Định sắc phong:

 “Sắc Quảng Bình tỉnh, Quảng Trạch phủ, Thị Lệ xã, Vĩnh Lộc thôn, phụng sự khai khẩn tả phó quan Nguyễn Chiêm quân chi thần, nhiệm trước linh ứng, tứ kim chính trực. Trẫm tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân long đăng trật trước phong vi Linh Dực bảo Trung hưng tôn thần, chuẩn kỳ phụng sự thần kỳ tương hữu bản ngã lê dân, khâm tai: Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật”.

Dịch nghĩa: “Nay ban sắc cho ông Nguyễn Chiêm, chức tả phó quan là thần khai khẩn được thờ tự tại làng Vĩnh Lộc, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhân dịp tứ tuần đại khánh (mừng 40 tuổi). Trẫm xuống chiếu ban ân, phong trật là kinh phủ Dục bảo Trung hưng tôn thần để phụng sự hương khói, mong thần bảo hộ dân ta. Kính lấy”. Khải Định năm thứ 9 (1924) tháng 7, ngày 25.

Làng Vĩnh Lộc, sông núi, con người “Địa linh, nhân kiệt” bốn chữ ốp sứ nổi ở điện nói lên điều đó - một làng quê trù phú, có bề dày lịch sử, sơn thủy hữu tình - một làng văn vật. Ngoài điện Thành hoàng uy nghi có đình làng thờ tự các vị thần tổ của các họ khai khẩn. Đình Trung, một trong những nơi tụ hội của dân làng, cách 300m về phía Tây có khu Văn Thánh, thờ đức thánh khổng Đức thánh quan, đức thánh Trần và các bậc tiền nho về giáo học. Cách 400m về phía Tây có miếu Tam Tòa tứ vị thờ các bậc hiền thần như: Lý Uy Vương, Lê Minh Vương,… Cách 450m về phía Tây Bắc có chùa phật đạo thích ca Bà La Môn và các miếu thờ các vị tiến sĩ khai khoa và phát khoa. Về phía Đông Nam có miếu thờ tả đô đốc Hiền Quận công Nguyễn Quý Công. Miếu thờ quan tổng trấn Kim Từ Vĩnh Lộc đại phu. Đặc biệt, vị tướng dòng họ Đinh Duy ở làng Vĩnh Lộc theo gia phả chữ Hán để lại ghi rõ: “…ông bà thủy tổ nguyên ở Lam Sơn (Thanh Hóa) vốn dòng Đinh tộc (Dòng dõi con cháu Đinh Tiên Hoàng) theo Trần Hành Khiển (Trần Bang Cẩn) làm chiến tướng đánh dẹp Chiêm Thành, mở rộng cõi Nam…”. Thú vị hơn, hai bên miếu thờ vị tướng này vẫn còn hai câu đối ốp nổi:

“Sinh vi tướng phò Lê diệt Trịnh

Tử phong thần hộ quốc yên dân”.

Ngài được phong là thiếu giám quan Đinh tướng công (thời vua Duy Tân thứ 7). Công lao chiến trận của ngài lừng lẫy nghìn thu kim cổ như 4 chữ còn ghi khắc gian giữa miếu thờ của ngài: “Vạn cổ anh linh”. 

Một làng quê như bao làng quê khác trên mảnh đất Việt Nam, có lũy tre xanh, cây đa, bến nước, có mái đình, mái điện, có chùa, có miếu, có am, nhưng không có làng quê nào như làng Vĩnh Lộc của tỉnh Quảng Bình qua các triều đại đến nay dân làng vẫn còn giữ nguyên vẹn gần 30 sắc phong. Hơn thế nữa, có những vị thần được phong sắc nhiều lần. Trong gần 30 sắc phong có 7 đạo sắc phong các vị thần của làng như: Tam Tòa Lý Uy Minh Vương. Đức bản thổ Thành hoàng (thời vua Duy Tân). Tam Tòa trung đẳng thần Thành hoàng chi thần (thời vua Đồng Khánh). Tam Tòa thượng đẳng thần (thời vua Thành Thái). Gia tăng tứ vị thượng đẳng thần, Tam Tòa Đức bản thổ (Đồng Khánh). Tam Tòa Đại càn quốc gia Nam Hải (vua Duy Tân). Đô đốc Quận công Nguyễn tướng công (vua Duy Tân).

Trong 23 đạo sắc các vị thần các dòng họ của làng Vĩnh Lộc có hai vị là tước công, bốn vị tước hầu, một vị tước bá, một vị tước tử, với trung đẳng thần, thượng đẳng thần, tôn thần… có một sắc phong vào loại sớm, năm Cảnh Hưng thứ 15 (1785).

Điện Thành hoàng là một trong những trung tâm hội tụ của dân làng trong các ngày lễ lớn.

 Với tấm lòng ngưỡng mộ, bằng những câu chuyện truyền thuyết qua lễ hội hàng năm đã trở thành dân gian, mang chở sức sống không phai mờ. Ngài được phong thần, hàng năm dân làng không ngừng hương khói, tên tuổi của ngài luôn được nhắc tới một cách cẩn trọng với tất cả tấm lòng tôn kính. Nhân dân ghi nhớ công ơn ngài, tưởng niệm mãi mãi qua hai câu đối gian giữa điện Thành hoàng: “Khai thác hình huân tồn giả sử” (công ngài khai thác còn ghi nhớ), “Công Hoàng long cảo điệp triều ân” (ơn của triều đình mãi còn ghi). Điện Thành hoàng nơi thờ tự, tế lễ, nơi dân làng lưu niệm vị Thành hoàng, ngài là một võ quan và văn thần cấp cao thuộc một vọng tộc lừng lẫy trong lịch sử dân tộc. (Nhà Trần ba lần thắng quân Nguyên). Tưởng nhớ vị thần Trần Bang Cẩn: Công thần đối với đất nước, quê hương. Phúc thần đối với nhân dân. Dân làng Vĩnh Lộc và các vùng xung quanh cứ đến ngày giỗ của ngài, tụ họp về điện dâng hương tưởng niệm, thờ cúng kính thần của ngài, trong bài luyện kỳ đảo Đức Thành hoàng ghi:

“…Đầu rồng vâng chỉ chiếu ban

Giữ màu búa vác mở mang sơn hà

Âm uy dậy khắp gần xa

Thực tương đón rước thất gia vui vầy.

Xiết bao công đức bình thành

Khoán xanh chép để sử xanh ghi truyền…”

Làng Vĩnh Lộc có những ngày lễ hội chính như:

Lễ tảo mộ: hàng năm vào ngày 01 tháng chạp, dân làng hai giáp Đông, Đoài tập trung vào sáng sớm lúc 6 giờ làm lễ tảo mộ Thành hoàng tại điện. Sau đó, con cháu trong làng theo từng dòng tộc mới đi tảo mộ tổ dòng họ của mình.

Lễ dựng nêu, treo cờ vào ngày 27/12 âm lịch.

Lễ đón giao thừa: đêm mồng một tháng một âm lịch, các cụ bô lão của làng cùng trai tráng hai giáp Đông, Đoài tập trung đông đủ, dự đón lễ giao thừa, hành lễ có chủ lễ và phụ lễ hai bên (tả, hữu). Dâng lễ vật hoa, quả hương, đèn phù lưu tửu, tế thần. Đọc bài tế thần (phần phụ lục) về công lao của Thành hoàng và ý nguyện của dân làng. Các cụ ông, cụ bà đến tuổi 70, 80, tùy hảo tâm của mình, dâng lễ vật, xin trình làng đến lượt mình, sang năm mới, các cụ đã xếp vào những người cao niên của làng.

Lễ Nguyên đán: sáng mồng 1 tháng 1 (yết cáo linh thần ở điện). Lễ vật tùy theo khả năng, trình tự lễ như trên. Đặc biệt, còn cử những cụ có đạo đức, có học thức, gia đình làm ăn suôn sẻ, vui vẻ, hạnh phúc, phát đạt. Sau khi tế lễ, khai trống, khai chiêng đầu xuân để dân làng làm ăn gặp nhiều may mắn. Đây là dịp con cháu của làng đi xa về tế thần, vui tết cùng bà con xóm làng. Sau đó, tổ chức hội với các trò chơi như đánh đu, cờ người, đấu vật, đua thuyền, biểu diễn võ dân tộc, hát nhà trò đồng, hát đối đáp nam, nữ, ca ngợi tình yêu cuộc sống.

Lễ Thượng nguyên (rằm tháng giêng) hạ nêu và cầu yên.

Lễ Trung chuyên (rằm tháng bảy): sau khi thu hoạch vụ chiêm, đồng ruộng khô ráo, công việc đồng áng rảnh rơi; dân làng tổ chức lễ hội rước Thành hoàng. Làng chọn trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai tuấn tú, chưa xây dựng gia đình, phiên vào các đội: Đội cờ xí, đội chiêng trống, đội âm nhạc, đội binh khí, đội cầm lộng tán, đội khiêng kiệu thánh thần. Tùy theo vị trí từng đội, chức năng và trang phục các loại áo quần khác nhau, sặc sỡ. Lễ thường diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu tế lễ, ngày thứ hai vui chơi tại sân đình và sân điện với các loại hình vui chơi như: Hát nhà trò, chơi cờ người, đấu vật. Ngày thứ ba rước kiệu Thành hoàng đi quanh làng. Lễ vật có hoa quả, phù lưu tửu, xôi oản, bánh dân tộc, lợn, gà, trâu, bò… các lễ vật này được định trên suất ruộng hạng nhất của làng, giao luân phiên dân canh gác để lo lễ vật.

Đặc biệt, vào ngày kỵ (ngày giỗ) của vị Thành hoàng, bên cạnh cúng tế, rước sắc linh đình, có lễ hò diễn lại sự tích lịch sử của thần theo nhiều trò vui chơi giải trí và hát xướng. Đồ khí tế ở đình gồm có: Kiệu, long khám, ngai, bài vị, hương án đều chạm trổ trang trí sơn son thiếp vàng, hoành phi câu đối. Giá cắm các loại binh khí còn gọi là bộ chấp kích, bảng hiệu, giáo thủy thủ, phượng họa kích, lưỡi tầm sét, bát xà mâu, trường côn, kiếm, lưỡi mác, tán lộng, đôi ngựa gỗ có bánh xe để di chuyển, bảng văn, hộp đựng sắc phong, mâm bồng. Những đồ bằng sứ, gốm, có bát hương, chân đèn, bình hoa, nậm rượu, chén chóe đựng nước. Việc thờ cúng ở điện và đình của dân làng Vĩnh Lộc qua các thế hệ vẫn bảo lưu đến ngày nay là một dạng tín ngưỡng khá đặc biệt trong đó mang nhiều yếu tố dân dã, kết hợp giữa lễ hội với hội hè của cộng đồng làng xã. Đây là môi trường tốt góp phần làm cho những xu hướng nghệ thuật dân gian nảy nở và phát triển mạnh mẽ, làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, Vĩnh Lộc nói riêng.

Năm tháng, thời gian qua đi nhưng sử sách và truyền thuyết dân gian mãi mãi ghi nhớ vị thần có công đối với đất nước, với dân làng. Thần Trần Bang Cẩn đã trở thành linh thiêng trong mỗi linh hồn của mỗi người dân Vĩnh Lộc, thần gắn với cuộc sống tinh thần, thần bảo hộ cho dân làng trong mọi sự đe dọa. Thần là điểm tụ nhiều vị thần khác khai sáng một vùng đất hạ lưu sông Gianh, phía Nam của Đại Việt. Sự khai sáng đó mãi mãi được các thế hệ con cháu Vĩnh Lộc biết ơn.

Thần đưa lại cho con cháu sự bình yên trong làng quê mà thần gây dựng nên. Thần mãi mãi là vũ trụ thu nhỏ của cộng đồng làng quê, như mặt trời, mặt trăng cần cho sự sống vậy. Điều đó thể hiện rõ trên ba chữ ghi khắc trước cổng điện: “Nhật, Nguyệt, Quang”. Điện trở thành biểu tượng văn hóa gắn chặt với tính ngưỡng lễ hội dân gian của cư dân nông nghiệp Vĩnh Lộc cũng như cư dân nông nghiệp trồng lúa nước trong sự thống nhất, đa dạng văn hóa người Việt. Điện Thành hoàng Vĩnh Lộc không những có giá trị về phong cách kiến trúc nghệ thuật mà còn có giá trị trong việc nghiên cứu lịch sử dân tộc, về chiến tranh giữa hai quốc gia Đại Việt và Chiêm Thành thời nhà Trần, về sự di dân của các dòng họ người Việt từ Bắc vào trong việc chiêu dân lập ấp mở mang bờ cõi của Thành hoàng Trần Bang Cẩn vùng đất phía Nam Đại Việt lúc bấy giờ, góp phần soi sáng một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa trong lịch sử phong kiến Việt Nam, trong việc hình thành làng xã Quảng Bình sơ khai vùng hạ lưu sông Gianh nói riêng, Quảng Bình nói chung thời nhà Trần.
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